Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt CTST
A. TIẾNG VIỆT (6,0 điểm)
1. Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau:
Cây mây đầu ngõ
	Cây mây đầu ngõ
Mọc từng bụi nhỏ
Gai góc đầy mình
Quả mọc linh tinh
Thành chùm trĩu nặng.
 
Những ngày trời nắng
Mẹ thường chặt mây
Tước một rổ đầy
Thân mây tước nhỏ
Đem phơi khô nó
Đan giỏ, đan nia.
 
 
 
 
 
	Tuổi thơ thấm thía
Trốn ở bụi mây
Gai mây chọc đầy
Xước da, xước áo.
Mẹ về, mếu máo
Sợ bị mắng to
Nhưng mẹ lại lo
Hơn là trách mắng.
 
Mây giờ ít lắm
Bụi rậm ngày xưa
Giờ thành tường gạch
Vừa cao vừa sạch
Hết buổi ban trưa
Đi tìm nhau nữa
Nhớ hoài muôn thuở
Một thời tuổi thơ.


Theo Thư Linh
Câu 1 (0,5 điểm). Cây mây ở đầu ngõ nhà bạn nhỏ được miêu tả như thế nào?
A. Thân mây trơn, nõn nà và mọc thành từng bụi rậm.
B. Thân mây nhỏ, quả mọc linh tinh thành từng chùm.
C. Mọc theo từng bụi, thân nhiều gai và quả mọc thành chùm.
D. Thân mây trơn và nhỏ, quả nhiều gai và mọc thành từng chùm.
Câu 2 (0,5 điểm). Mẹ bạn nhỏ chặt mây, đem phơi khô để làm gì?
A. Để đan giỏ, đan nia.
B. Để làm thành roi mây.
C. Để đan rổ.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 3 (0,5 điểm). Vì sao bạn nhỏ lại sợ bị mẹ mắng?
A. Vì buổi trưa trốn mẹ đi chơi cùng các bạn.
B. Vì đã chặt cây mây của mẹ để làm đồ chơi.
C. Vì bị gai mây chọc đầy người xước da, xước áo.
D. Vì ngã vào bụi mây bị gai mây chọc xước da, xước áo.
Câu 4 (0,5 điểm). Bụi mây ở đầu ngõ ngày xưa và bây giờ khác nhau như thế nào?
A. Ngày xưa mây mọc thành từng bụi nhỏ, bây giờ mây mọc thành từng bụi to.
B. Ngày xưa quả mây mọc linh tinh, bây giờ quả mây mọc thành từng chùm.
C. Ngày xưa mây mọc thưa thớt, bây giờ mây mọc thành từng bụi.
D. Ngày xưa mây mọc nhiều thành từng bụi, bây giờ mây mọc ít.
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu thơ sau:
Lặng im, yên ắng, vắng lặng
a.
Nhà …………. tiếng chân đi rất nhẹ
Gió từng hồi trên mái lá ùa qua
(Theo Bằng Việt)
b.
Cái trống ………….
Nghiêng đầu trên giá
c.
Trên thung sâu ………..
Những đài hoa thanh tân.
Uống dạt dào mạch đất
Đang kết một mùa xuân
(Theo Trần Lê Văn)
Câu 6 (2,0 điểm). Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm trong mỗi câu văn sau:
a. Mặt trời ló ra, chói lọi trên những vòm lá bưởi lấp lánh. (Tô Hoài)
b. Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. (Vũ Tú Nam)
c. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. (Mai Văn Tạo)
B. TẬP LÀM VĂN (4,0 điểm)
Câu 7. Viết bài văn (4,0 điểm)
Đề bài: Hãy viết bài văn tả cảnh quê hương nơi em sống.
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DAP AN
A. TIENG VIET: (6,0diém)
1. Poc hiéu viin bin (2,0 diém)

M3i cdu tra 1o diing duge 0,5 diém.

Cau | Cau2 Ciu 3 Cau4

C A C D

2. Luyén tirva ciu (4,0 diém)

Cau 5 (2,0 diém)

a. Nha yén fng tiéng chan di rit nhe

Gi6 timg hoi trén mdi 14 ia qua

b. Ci tréng ling im

Nghiéng ddu trén gid

c. Trén thung siu viing ling.

Nhiing dai hoa thanh tan.

Ubng dat do mach dit

Pang két mot mua xuin

Cau 6 (2,0 diém)

a. Tir ddng nghta voi tir “16™: moc

b. Tir dong nghia véi tir “thay doi”: bién doi
c. Tir dong nghia véi tir “xanh ri”; xanh ngit
B. LAM VAN: (4,0 diém)

Ciu 7 (4.0 diém):

1. Viét duge bii van c6 bd cuc diy di, 15 ring (2,5 diém)

A. Mé bai: Gi6i thigu chung vé canh dep & qué ma em dinh ta (canh déng, con
duong lang, song, sudi, hay danh lam thing canh gi?

B. Thén bai

4) Ta bao quét nhimg dic diém ndi bat cia canh dep qué huong
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Néu dc diém ndi bt cia canh do nhw: Mau sic, khong gian chung cua toan canh
(rgng, hep...) nhur thé nao?

b) Ta chi tiét canh dep
- Canh miéu ta cy thé qua khong gian, thoi gian, mau sic, huong vi...

+ Hai bén duémg c6 nhimg dogn ¢6 cy gd to, o dogn ¢ hoa, 6 doan thi 1 6, c6
doan thi c6 nhi....Nhimg chit chim va buom bay nhiy trén nhimg ngon ciy hai bén
duomg

+ Nudée song nhur thé nio rdi hai bén bos song ra sao, iy song...
- Hoat dgng cita con ngudi xung quanh canh do:

+Tau thuyén tip ndp & dong sdng, tré con thi nd dia, boi 19i. Moi nguoi gidt gia ly
nuée

+ Con duémg tir nhi dén truong c6 rit nhiéu ngudi qua lai trén dudmg: nhur di b, di
xe may, di lam, ra ddng....

C. Két bai: Cam nghi ca em ddi véi canh dep d ta (yéu mén, nhiéu ki ni¢m, gin
b6, mong c6 dip trd lai...);

2. Chir viét dep, ding chinh ta, trinh bay sach dep, ding quy dinh thé hi¢n qua bai
viét. (0,5 diém)

3. Sir dung cau ding ngir phdp, ding tir ding nghia, 3 nghia va sir dung ding cic
diu cau trong bai. (0,5 diém)

4. Bai viét ¢6 sy sang tao: ¢6 cam xic, ¥ vin 1o rang, 16i cudn ngusi doc....(0,5 diém)

i&n dat va chix viét ma GV cho diém phit hop.

* Tuy timg mic dd sai SOt V& ¥,

Bai lam tham khio

Cha me em déu I ngudi goc Béc, thé nhung di chuyén vao mién Nam sinh song tir
khi em con chua ra doi, thé nén em may min duge sinh ra va 16n lén & mién ddt diy
néing va gi6 Tay Nguyén. Manh dit nay da gin bo va dé lai trong trdi tim em nhiéu
ky ni¢m.

Cha mg em lap nghiép & Dik Nong, vén la mt tinh méi tach ra tr Dik Lik. Noi diy
dic tnmg véi nhimg manh dit ba-dan mau md, nhimg con gié mia théi 1ong 1ong
cling nhimg con mua tim t3 dim dé vio nhimg ngay thing 6, 7. Con viio mia ning
thi 1a cdi ning gay git, tuy khong qud khic nghit nhur niing he cia mién Bdc, nhumg
ciing dit khién nguoi ta nhé mdi dnh mit i rye 13 ciing biu trdi xanh cao v vgi.
Nha em la mgt gia dinh thuan néng, chiing em séng trong bat ngan nhimg riy ca phé
xanh ngit rong 16n, nhimg vuon diéu toa tdn xum xué, nhimg rimg cao su rop bong,
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mat rugi va ca nhimg vudn tiéu ma tru ndo ndo tru ndy ciing sai triu qua. Em thich
nhdt 1a mia hoa ca phé ng, tim khoang thang 1, 2, khip noi déu mang mét mau tring
x6a. Nhimg chim hoa ¢ bung n& diy dic trén timg tan 14, twa nhu nhiing chim
bong xinh xin. Hoa ca phé Ia thir hoa binh di, dan da, mau tring mang dén cho né vé
thanh khiét, con huong thom thoang thoang lai mang dén vé dju dang. C6 doi lic em
da nghi ring néu noi dén vé dep cua ngudi con gdi Tay Nguyén thi hinh anh va
huong séc ciia hoa ca phé 1a mot vi du kha ddc ddo va tha vi.

Em yéu manh dit Tay Nguyén nay nhu chinh qué cha ddt t6 cia minh vay. Tinh cam
d6 tham chi con gin b6 tha thiét, sau ning khong thé quén trong tim hén em. Diu
sau nay c6 di xa, em ciing ludn nho vé cdi ning, cdi gi6 va
dju cia hoa 2 phé.





